
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HƯU TRÍ XÃ HỘI
 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

( Kèm theo Thông báo số:   08    /TB-UBND ngày   18  /07/2025 của UBND xã Ba Dinh)

TT Họ và tên Sinh ngày Giới
 tính Số CCCD

Chỗ ở
hiện nay
(Thôn)

Dân
 tộc

Đối tượng
đề nghị Mức hưởng

Thời gian
hưởng từ

tháng

Ghị
chú

1 Trịnh Thị Ân 01/01/1950 Nữ 051150001534 Gò Lê Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
2 Nguyễn Thị Thọ 01/01/1948 Nữ 051148001107 Gò Lê Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
3 Nguyễn Xử 05/03/1948 Nam 046048000515 Nước Lang Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
4 Lê Thị Gái 01/01/1950 Nữ 046150008207 Nước Lang Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
5 Nguyễn Văn Thành 20/01/1948 Nam 046048000516 Nước Lang Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
6 Phạm Thị Đu 01/01/1955 Nữ 051155002074 Nước Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 144
7 Phạm Văn Đôm 12/02/1955 Nam 051055001814 Nước Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 146
8 Nguyễn Thị Hòa 15/10/1952 Nữ 051152001411 Nước Lang Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 135
9 Phạm Thị Bay 01/01/1947 Nữ 051147005832 Nước Lô Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
10 Phạm Văn Trung 01/01/1949 Nam 051049004276 Nước Lô Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
11 Phạm Văn Chênh 01/01/1950 Nam 051050006540 Nước Lô Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
12 Phạm Thị Din 01/01/1949 Nữ 051149004354 Nước Lô Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
13 Phạm Xuân Năng 11/10/1948 Nam 037048001800 Làng Măng Kinh Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
14 Phạm Văn Tình 01/01/1949 Nam 051049000768 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
15 Phạm Thị Mã 01/01/1946 Nữ 051146000883 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
16 Phạm Thị Nan 01/01/1949 Nữ 051149001033 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025
17 Phạm Thị Hía 01/01/1951 Nữ 051151007782 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 171
18 Phạm Thị Nhổ 01/01/1952 Nam 051152001412 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 185
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19 Phạm Văn Hia 01/01/1955 Nam 051055001806 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 183
20 Phạm Văn Hinh 22/03/1955 Nam 051055001808 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 180
21 Phạm Văn Ngầy 01/01/1954 Nam 051054001956 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HCN, STT 97
22 Phạm Thị Gời 01/01/1954 Nữ 051154006752 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HCN, STT 142
23 Phạm Thị Tộc 01/01/1952 Nữ 051152001410 Kách Lang Hrê Hưu trí xã hội 500.000 07/2025 HN, STT 176

Tổng cộng: 23 người
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